
Ngày Đêm Ngày Đêm NGÀY ĐÊM NGÀY ĐÊM NGÀY ĐÊM NGÀY ĐÊM NGÀY ĐÊM NGÀY ĐÊM NGÀY ĐÊM

Ba 1 BS. Nam BS. Thanh BS. Thu BS. My Ái, Lệ Huy Cảnh Tiến Phúc
BS. Lương, 

BS. Hậu
Tính Tùng BS. Hạnh BS. Đạt Thìn

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hinh, 

Thắm, Mai, Duy, Hảo, Hương, Trang
Duy, Thắm, Mai Hạ

Bình, Thúy, Thạnh, 

Trang, Anh, Mai 
Thạnh

Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Tư 2 BS. Tuấn BS. Tuấn Bs. Đoàn BS. Hương
Lụa, 

Trang
Hiểu Tuân Quyết Diễm

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thơ Kiên BS. Loan

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Nga

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Minh, Chi, Thắng, Hinh, Hảo, Hương, Trang
Hào, Huyền, Tú Hạ

Bình, Thúy, Thạnh, 

Trang, Anh, Mai, 

Liễu(P)

Bình
Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Năm 3 BS. Nam BS. Thanh
BS. Quyền,

BS. Hiếu
BS. Gấm

Linh, 

Anh
Vân Cảnh Tiệp

Linh, 

Thủy

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thúy Chiến 

BS. Trinh, 

BS. Cẩm
BS. Thắng Châm

V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, Minh, Chi, Thắng, 

Hinh, Thắm, Mai, Duy, Hảo, Hương, Trang

V.Anh, Ngân, 

Hợi, Hà
Hạ

Bình, Thúy, Thạnh, 

Trang, Anh, Mai, 

Liễu(P)

Thúy
Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Sáu 4 BS. Tuấn BS. Tuấn BS. Nội Tú BS. Tường Ái, Lệ Quyên Tuân Bắc Thương
BS. Lương, 

BS. Hậu
Hệ Panh BS. Nhung BS. Đạt Hậu

Hào, Huyền, Tú, Minh, Chi, Thắng, Hinh, 

Thắm, Mai, Duy, Hảo, Hương, Trang

Minh, Chi, 

Thắng, Hinh
Hạ

Bình, Thúy, Thạnh, 

Trang, Anh, Mai, 

Liễu(P)

Anh
Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Bảy 5 BS. Nam BS. Thanh BS Cường BS. Khánh
BS. Đức; 

BS. Sỹ
BS. Long Huyền Cảnh Hùng Tiến Lý

BS. Lương, 

BS. Hậu
Dương Tiển BS. Huy

Anh, 

Tuyết

Nguyên, 

Anh
Hảo Hảo

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Nga

Thọ, 

Hường
Thọ Hoàng Tuyết

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Thắm, Mai, Duy, Hương, Trang

Duy, Thắm, 

Mai
Kỳ, Miên Kỳ Hạ

Anh, 

Gấm

Trang, Bình, Hoa, 

Oanh(Pm)
Trang Hải

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

CN 6 BS. Tuấn BS. Ngọc
BS. Ngọc,

BS. Trung

BS. QTuấn, 

BS. Túc

BS. Đức, 

BS. Sỹ

BS. Quang 

Ánh, BS. Long
Thúy Duy Hùng Quyết Phúc

BS. Lương, 

BS. Hậu
Tính Giang

BS. Thạch, 

BS. Minh

Thảo, 

Anh
Thảo Tú Tú BS. Thắng Thìn

Luyến, 

Ba
Luyến Huyền Điền

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Minh, Chi, Thắng, Hinh, Hảo, Phương
Hào, Huyền, Tú

Lâm, 

Huệ
Lâm Hạ

Sang, 

Dung

Mai, Thúy, Thạnh, 

Anh
Mai Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Hai 7 BS. Nam BS. Phúc
BS. Phúc, BS. 

Đại
BS. Phụng Ái, Lệ Huy Cảnh Tiệp Diễm

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thơ Tùng BS. Hạnh BS. Đạt Châm

V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, Minh, Chi, Thắng, 

Hinh, Thắm, Mai, Duy, Hảo, Hương, Trang

V.Anh, Ngân, 

Hợi, Hà
Thắng

Bình, Thúy, Thạnh, 

Trang, Anh, Mai, 

Liễu(P)

Bình
Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Ba 8 BS. Tuấn BS. Tuấn BS. Mẫn BS. Xuân
Lụa, 

Trang
Hiểu Tuân Bắc

Linh, 

Thủy

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thúy Kiên BS. Loan

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Hậu

Hào, Huyền, Tú, Minh, Chi, Thắng, Hinh, 

Thắm, Mai, Duy, Hảo, Hương, Trang

Minh, Chi, 

Thắng, Hinh
Thắng

Bình, Thúy, Thạnh, 

Trang, Anh, Mai, 

Liễu(P)

Thúy
Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Tư 9 BS. Nam BS. Thanh BS. Thu BS. My
Linh, 

Nga
Vân Cảnh Tiến Thương

BS. Lương, 

BS. Hậu
Hệ Chiến BS. Nhung BS. Thắng Nga

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Thắm, Mai, Duy, Hảo, Hương, Trang
Duy, Thắm, Mai Thắng

Bình, Thúy, Thạnh, 

Trang, Anh, Mai, 

Liễu(P)

Thạnh
Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Năm 10 BS. Tuấn BS. Tuấn Bs. Đoàn BS. Hương Ái, Lệ Quyên Tuân Quyết Lý
BS. Lương, 

BS. Hậu
Dương Tường

BS. Trinh, 

BS. Cẩm
BS. Đạt Thìn

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Minh, Chi, Thắng, Hinh, Hảo, Hương, Trang
Hào, Huyền, Tú Thắng

Bình, Thúy, Thạnh, 

Trang, Anh, Mai, 

Liễu(P)

Trang
Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Sáu 11 BS. Nam BS. Thanh
BS. Quyền,

BS. Hiếu
BS. Gấm

Lụa, 

Trang
Huyền Cảnh Tiệp Phúc

BS. Lương, 

BS. Hậu
Tính Tiển BS. Huy

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Châm

V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, Minh, Chi, Thắng, 

Hinh, Thắm, Mai, Duy, Hảo, Hương, Trang

V.Anh, Ngân, 

Hợi, Hà
Thắng

Bình, Thúy, Thạnh, 

Anh, Mai, Liễu 
Mai

Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Bảy 12 BS. Tuấn BS. Tuấn BS. Nội Tú BS. Tường

BS. Quang 

Ánh, BS. 

Long

BS. Phạm Tú, 

BS. Sỹ
Thúy Tuân Hùng Bắc Diễm

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thơ Giang

BS. Thạch, 

BS. Minh

Lan, 

Thảo
Lan Tú Tú BS. Thắng Hậu

Ba, 

Luyến
Ba Tuyết Điền

Hào, Huyền, Tú, Minh, Chi, Thắng, Hinh, 

Thắm, Mai, Duy, Hương, Phương

Minh, Chi, 

Thắng, Hinh

Miên, 

Huệ
Miên Thắng

Anh, 

Dung

Hoa, Bình, Trang, 

Oanh(Pm)
Hoa Hải

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

CN 13 BS. Nam BS. Thanh BS Cường BS. Khánh
BS. Đức, 

BS. Sỹ
BS. Vũ, BS. Sỹ Huy Duy Hùng Tiến

Linh, 

Thủy

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thúy Tùng BS. Hạnh

Linh, 

Lan
Linh Trang Trang BS. Đạt Thìn

Thọ, 

Linh
Thọ Huyền Hoàng

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Thắm, Mai, Duy, Hảo, Trang

Duy, Thắm, 

Mai
Kỳ, Mai Kỳ Thắng

Sang, 

Gấm

Mai, Anh, Liễu, 

Thúy
Anh Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Hai 14 BS. Tuấn BS. Ngọc
BS. Ngọc,

BS. Trung
BS. Phụng

Lụa, 

Trang
Hiểu Tuân Quyết Thương

BS. Lương, 

BS. Hậu
Hệ Kiên BS. Loan

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Nga

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Minh, Chi, Thắng, Hinh, Hảo, Hương, Trang
Hào, Huyền, Tú Hạ

Bình, Thúy, Thạnh, 

Anh, Mai, Liễu, 

Trang(P)

Liễu
Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Ba 15 BS. Nam BS. Phúc
BS. Phúc, BS. 

Đại

BS. QTuấn, 

BS. Túc

Linh, 

Anh
Vân Cảnh Tiệp Lý

BS. Lương, 

BS. Hậu
Dương Chiến BS. Nhung BS. Thắng Châm

V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, Minh, Chi, Thắng, 

Hinh, Thắm, Mai, Duy, Hảo, Hương, Trang

V.Anh, Ngân, 

Hợi, Hà
Hạ

Bình, Thúy, Thạnh, 

Anh, Mai, Liễu, 

Trang(P)

Thạnh
Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Tư 16 BS. Tuấn BS. Tuấn BS. Mẫn BS. Xuân Ái, Lệ Quyên Tuân Bắc Phúc
BS. Lương, 

BS. Hậu
Tính Tường BS. Huy BS. Đạt Thìn

Hào, Huyền, Tú, Minh, Chi, Thắng, Hinh, 

Thắm, Mai, Duy, Hảo, Hương, Trang

Minh, Chi, 

Thắng, Hinh
Hạ

Bình, Thúy, Thạnh, 

Anh, Mai, Liễu, 

Trang(P)

Bình
Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Năm 17 BS. Nam BS. Thanh BS. Thu BS. My
Lụa, 

Trang
Huyền Cảnh Tiến Diễm

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thơ Panh

BS. Trinh, 

BS. Cẩm

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Hậu

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Thắm, Mai, Hảo, Hương, Trang
Duy, Thắm, Mai Hạ

Bình, Thúy, Thạnh, 

Anh, Mai, Liễu, 

Trang(P)

Mai
Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Sáu 18 BS. Tuấn BS. Tuấn Bs. Đoàn BS. Hương
Linh, 

Anh
Thúy Tuân Quyết

Linh, 

Thủy

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thúy Giang

BS. Thạch, 

BS. Minh
BS. Thắng Nga

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Minh, Chi, Thắng, Hảo, Hương, Trang
Hào, Huyền, Tú Hạ

Bình, Thúy, Thạnh, 

Anh, Mai, Liễu, 

Trang(P)

Thúy
Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Bảy 19 BS. Nam BS. Thanh
BS. Quyền,

BS. Hiếu
BS. Gấm

BS. Đức, 

BS. Sỹ

BS. Quang 

Ánh, BS. Long
Huy Cảnh Hùng Tiệp Thương

BS. Lương, 

BS. Hậu
Hệ Tùng BS. Hạnh

Tuyết, 

Linh
Tuyết Trang Trang BS. Đạt Châm

Luyến, 

Hường
Luyến Điền Mai

V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, Minh, Chi, Thắng, 

Hinh, Thắm, Mai, Hương, Trang

V.Anh, Ngân, 

Hợi, Hà
Mai, Huệ Mai Hạ

Gấm, 

Anh

Liễu, Mai, Thạnh, 

Oanh(Pm)
Liễu Hải

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

CN 20 BS. Tuấn BS. Tuấn BS. Nội Tú BS. Tường
BS. Đức, 

BS. Sỹ

BS. Đức Long, 

BS. Long
Hiểu Duy Hùng Bắc Lý

BS. Lương, 

BS. Hậu
Dương Kiên BS. Loan

Anh, 

Tuyết

Nguyên, 

Anh
Cường Cường

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Hậu

Linh, 

Thọ
Linh Hoàng Huyền

Hào, Huyền, Tú, Minh, Chi, Thắng, Hinh, 

Thắm, Mai, Hảo, Phương

Minh, Chi, 

Thắng, Hinh

Miên, 

Lâm
Miên Hạ

Sang, 

Dung

Hoa, Anh, Thúy, 

Bình
Hoa Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Hai 21 BS. Nam BS. Thanh BS Cường BS. Phụng
Linh, 

Anh
Vân Cảnh Tiến Phúc

BS. Lương, 

BS. Hậu
Tính Chiến BS. Nhung BS. Thắng Thìn

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Thắm, Mai, Hảo, Hương, Trang
Duy, Thắm, Mai Thắng

Bình, Thúy, Thạnh, 

Anh, Mai, Liễu, 

Trang(P)

Bình
Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Ba 22 BS. Tuấn BS. Ngọc
BS. Ngọc,

BS. Trung
BS. Khánh Ái, Lệ Quyên Tuân Quyết Diễm

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thơ Tường BS. Huy BS. Đạt Nga

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Minh, Chi, Thắng, Hảo, Hương, Trang
Hào, Huyền, Tú Thắng

Bình, Thúy, Thạnh, 

Anh, Mai, Liễu, 

Trang(P)

Anh
Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Tư 23 BS. Nam BS. Phúc
BS. Phúc, BS. 

Đại

BS. QTuấn, 

BS. Túc

Lụa, 

Nga
Huyền Cảnh Tiệp

Linh, 

Thủy

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thúy Panh

BS. Thạch, 

BS. Minh

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Hậu

V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, Minh, Chi, Thắng, 

Hinh, Thắm, Mai, Hảo, Hương, Trang

V.Anh, Ngân, 

Hợi, Hà
Thắng

Bình, Thúy, Thạnh, 

Mai, Liễu, Trang 
Thúy

Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Năm 24 BS. Tuấn BS. Tuấn BS. Mẫn BS. Xuân
Linh, 

Anh
Thúy Tuân Bắc Thương

BS. Lương, 

BS. Hậu
Hệ Tiển 

BS. Trinh, 

BS. Cẩm
BS. Thắng Châm

Hào, Huyền, Tú, Minh, Chi, Thắng, Hinh, 

Thắm, Mai, Hảo, Hương, Trang

Minh, Chi, 

Thắng, Hinh
Thắng

Bình, Anh, Thạnh, 

Mai, Liễu, Trang
Trang

Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Sáu 25 BS. Nam BS. Thanh BS. Thu BS. My Ái, Lệ Huy Cảnh Tiến Lý
BS. Lương, 

BS. Hậu
Dương Tùng BS. Hạnh BS. Đạt Thìn

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Thắm, Mai, Hảo, Hương, Trang
Duy, Thắm, Mai Thắng

Bình, Anh, Thạnh, 

Mai, Liễu, Thúy
Mai

Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Bảy 26 BS. Tuấn BS. Tuấn Bs. Đoàn BS. Hương
BS. Đức, 

BS. Sỹ
BS. Vũ, BS. Sỹ Hiểu Tuân Hùng Quyết Phúc

BS. Lương, 

BS. Hậu
Tính Kiên BS. Loan

Thảo, 

Anh
Thảo Cường Cường

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Nga Ba, Linh Ba Tuyết Hoàng

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Minh, Chi, Thắng, Hương, Phương
Hào, Huyền, Tú

Lâm, 

Miên
Lâm Thắng

Anh, 

Dung

Liễu, Trang, Anh, 

Oanh(Pm)
Liễu Hải

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

CN 27 BS. Nam BS. Thanh
BS. Quyền,

BS. Hiếu
BS. Gấm

BS. Phạm 

Tú, BS. Sỹ

BS. Quang 

Ánh, BS. Long
Vân Duy Hùng Tiệp Diễm

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thơ Chiến BS. Nhung

Lan, 

Thảo
Lan Hoa Hoa BS. Thắng Châm

Thọ, 

Hường
Thọ Huyền Mai

V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, Minh, Chi, Thắng, 

Hinh, Thắm, Mai, Hảo, Trang

V.Anh, Ngân, 

Hợi, Hà
Mai, Kỳ Mai Thắng

Sang, 

Gấm

Thạnh, , Bình, , 

Thúy, , Mai
Thạnh Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Hai 28 BS. Tuấn BS. Tuấn BS. Nội Tú BS. Phụng Ái, Lệ Quyên Tuân Bắc
Linh, 

Thủy

BS. Lương, 

BS. Hậu
Thúy Tường BS. Huy BS. Đạt Hậu

Hào, Huyền, Tú, Minh, Chi, Thắng, Hinh, 

Thắm, Mai, Hảo, Hương, Trang

Minh, Chi, 

Thắng, Hinh
Hạ

Bình, Anh, Mai, Liễu, 

Thúy, Trang
Bình

Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Ba 29 BS. Nam BS. Thanh BS Cường BS. Tường
Lụa, 

Trang
Huyền Cảnh Tiến Thương

BS. Lương, 

BS. Hậu
Hệ Panh

BS. Thạch, 

BS. Minh

BS. Hùng, 

BS. Dũng
Thìn

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Thắm, Mai, Hảo, Hương, Trang
Duy, Thắm, Mai Hạ

Anh, Mai, Liễu, Thúy, 

Trang, Thạnh
Anh

Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Tư 30 BS. Tuấn BS. Ngọc
BS. Ngọc,

BS. Trung
BS. Khánh

Linh, 

Anh
Thúy Tuân Quyết Lý

BS. Lương, 

BS. Hậu
Dương Tiển 

BS. Trinh, 

BS. Cẩm
BS. Thắng Châm

Hào, Huyền, Tú, V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, 

Minh, Chi, Thắng, Hảo, Hương, Trang
Hào, Huyền, Tú Hạ

Mai, Liễu, Thúy, 

Trang, Thạnh, Bình
Thúy

Hải, 

Phúc

Năng, 

Dưỡng
Tổ, Tiến

Năm 31 BS. Nam BS. Phúc
BS. Phúc, BS. 

Đại

BS. QTuấn, 

BS. Túc

Ái, 

Nga
Huy Cảnh Tiệp Phúc

BS. Lương, 

BS. Hậu
Tính Giang BS. Hạnh BS. Đạt Nga

V.Anh, Ngân, Hợi, Hà, Minh, Chi, Thắng, 

Hinh, Thắm, Mai, Hảo, Hương, Trang

V.Anh, Ngân, 

Hợi, Hà
Hạ

Mai, Liễu, Trang, 

Thạnh, Bình, Anh
Trang

Hải, 

Phúc

Đẳng, 

Dũng
Hiền, Hùng

Miên

Mai

Lâm

Mai

Kỳ

Mai

Lâm

Mai

Kỳ

Lâm

Miên

Kỳ

Mai

Kỳ

Huyền

Hoàng

Mai

Điền

Huyền

Hoàng

Điền

Luyến

Luyến

Ba

Ba

Thọ

Linh

Kỳ

Lâm

Miên

Kỳ

MaiHuyền

Miên

Hoàng

Huyền

Luyến

Linh

Linh

Mai

Điền

Hoàng

Hoàng

Huyền

Huyền
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LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN THÁNG 8 NĂM 2023 

THỨ NGÀY

TRỰC

LÃNH 

ĐẠO 

TRỰC 

DUYỆT MỔ 

BÁC SĨ TRỰC 

TOÀN VIỆN
HỒI SỨC TÍCH CỰC ĐD. 

KHOA

KHÁM 

BỆNH

CẤP 

CỨU

ĐIỆN

NƯỚC NGOẠI 

KHOA

 NỘI 

KHOA

BÁC SĨ 

XQ XN

ĐD ICU KHOA 

KSNK
ĐIỀU DƯỠNG

BÁC SĨ

ĐIỀU DƯỠNG BẢO 

VỆ

ĐIỀU 

DƯỠNG

LÁI XE 

CẤP 

CỨU

TĂNG 

CƯỜNG 

LÁI 

XE

CẤP 

CỨU

KHOA CLS KHOA GMHS LÃO KHOA - ĐỘT QUỴ NỘI PHCN

BÁC SĨ

KỸ 

THUẬT 

VIÊN

ĐD

ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG

BÁC SĨ ĐD

BC ĐTĐ

ĐIỀU DƯỠNG

VỆ 

SINH

CƠ 

QUAN

CỘT SỐNG

HỘ LÝ KHOA 

DƯỢC

(TTBYT)

CTCH CTSNKHOA PTCH 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 7 năm 2023

Lâm

 X. Nghiệm (Linh):  

 X. Nghiệm (Phúc):                         

Tuyết

Điền

GIÁM ĐỐCNGƯỜI LẬP BẢNG

Điền

Điền

Thảo Trang Huyền

Linh

Hoa

Thọ

Luyến Miên

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC-QT

Linh

Nguyên, Anh

Lâm

Mai

Tuyết

ThưNguyên, Anh

Lan

Linh

Tuyết

Tú

Thọ

Luyến

 BS. Ánh:                       0908.280.327  0902.682.562

 Điện, nước (Hùng):    

BS. Long

BS. Sỹ, BS. Linh

 Điện, nước (Tiến):    

Thọ

Hoa

Ba

Lan

0908 369 258

 X. Nghiệm (Lý):

 BS. Tuấn 0938.606.118   0935.496.418

 BS. Nam 0918.887.871    0975.437.238

 P. Bảo vệ                                                             028. 3971 2960 (550) 0962.905.761

 Vi tính (Nghĩa):             0919.837.555 0907.595.206

 Xe cứu thương (Tuân)                   0862.686.802

 Điện, nước (Tổ):    

0906.085.251

 Quản lý tòa nhà (Mạnh): 0938.760.389 TTBYT (Hạ): '0902.141.018 TTBYT (Thắng): 0988.034.852

 Xe cứu thương (Cảnh)                   0936.247.949 0908.518.878

BS. Phạm Tú, BS. Sỹ

BS. Sỹ, BS. Linh

Lụa, Nga

Linh, Anh

 X. Quang (Tiệp):     

 Xe cứu thương (Duy)                   0987.377.733  0909.680.032

 X. Nghiệm (Diễm):

 Điện, nước (Hiền):    

TRƯỞNG PHÒNG KHTH-CĐT

Linh

Ba

 Vi tính (Hoàng):              0937.658.423

BS. Vũ, BS. Sỹ

BS. Phạm Tú, BS. Sỹ

BS. Vũ, BS. Sỹ

BS. Đức Long; BS. Long

BS. Quang Ánh, BS. Long Cường

Linh

Hảo

Nguyên, Anh

Linh

BS. Long

BS. Quang Ánh, BS. Long

BS. Vũ, BS. Sỹ

BS. Đức Long, BS. Long

BS. Quang Ánh, BS. Long Thảo

TuyếtBS. Quang Ánh, BS. Long

Ái, Lệ

Lụa, Nga

Tuyết

Nguyên, Anh

Thảo

Tuyết

Lụa, Trang

BS. Vũ, BS. Sỹ

BS. Long

Ba

BS. Phạm Tú, BS. Sỹ

BS. Sỹ, BS. Linh

BS. Phạm Tú, BS. Sỹ

BS. Sỹ, BS. Linh

BS. Long

BS. Sỹ Thảo

Lan

Linh, Nga

Anh, Nga

Ái, Lệ

Thảo

Lan

Linh

Tuyết

Linh

Hoa

Trang

Thư

Cường

Thư

Hoa

Thư

Hảo

Thư

Tú

Hoa

Cường

Hoa

Hảo

Trang

Hảo

Hoa

Trang

Tú


